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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH 

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí
 trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số           /2022/NQ-HĐND  ngày          /12/2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm: phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất ; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Mức thu, chế độ thu, nộp một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên
1. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất 

a) Người nộp phí:
- Người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm hộ gia đình) đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất. 
- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định.

- Đối tượng miễn, giảm: Không. 
b) Tổ chức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Mức thu: 
	STT
	Nội dung
	Mức thu (đồng/1 đề án, báo cáo)

	1
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm
	650.000

	2
	Đối với đề án, báo cáo lưu lượng từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	1.500.000

	3
	Đối với đề án, báo cáo lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 1000 m3/ngày đêm
	2.500.000

	4
	Đối với đề án, báo cáo lưu lượng từ 1000 m3 đến dưới 3000 m3/ngày đêm
	5.200.000

	5
	Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
	50% mức thu trên


d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định:

- Để lại 80% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện thu để phục vụ trực tiếp cho việc thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.
- Nộp 20% số thu phí vào ngân sách địa phương để cân đối chung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
2. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt
a) Người nộp phí:

- Người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm hộ gia đình) đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định.

- Đối tượng miễn, giảm: không. 

b) Cơ quan tổ chức thực hiện thu: Sở Tài nguyên và Môi trường
c) Mức thu:

	STT
	Nội dung
	Mức thu (đồng/1 đề án, báo cáo)

	1
	Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm
	750.000

	2
	Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 Kw đến dưới 200 Kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	1.600.000

	3
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 1000 m3/ngày đêm
	3.850.000

	4
	Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng từ 1000 m3 đến dưới 3000 m3/ngày đêm
	7.350.000

	5
	Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
	50% mức thu trên


d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định
- Để lại 80% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện thu để chi phục vụ công việc thẩm định đề án và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.
- Nộp 20% số thu phí vào ngân sách địa phương để cân đối chung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

3. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

a) Người nộp phí
- Người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm hộ gia đình) đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định.

- Đối tượng miễn, giảm: không. 

b) Cơ quan tổ chức thực hiện thu: Sở Tài nguyên và Môi trường

c) Mức thu
	STT
	Nội dung
	Mức thu (đồng/1 hồ sơ)

	1
	Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	1.400.000

	2
	Phí thẩm định gia hạn, bổ sung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
	700.000


d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định:

- Để lại 80% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện thu để phục vụ công việc thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.

- Nộp 20% số thu phí vào ngân sách địa phương để cân đối chung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
4. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

a) Người nộp phí

- Người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm hộ gia đình) nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xác nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định; hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng với tất cả các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và xác nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật
- Đối tượng được miễn nộp phí: Miễn nộp 100% phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các trường hợp:
+ Người sử dụng đất là hộ nghèo, người khuyết tật và trẻ em;
+ Người có công với cách mạng thuộc các đối tượng quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công (Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020) và các văn bản hướng dẫn hiện hành, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bẳng.
+ Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp so với Hồ sơ đăng ký, đính chính lại địa chỉ thửa đất do sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính, thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc – biên tập thành lập bản đồ địa chính; 

b) Cơ quan tổ chức thực hiện thu
- Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí thẩm định hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thu phí thẩm định hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

- Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thu phí thẩm định hồ sơ đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất đai; thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
c) Mức thu
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thủ tục được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất (gồm: Cấp lần đầu; cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận; các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận); xác nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp; chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giấy chứng nhận đã cấp.
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	I
	Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	1
	Đối với hộ gia đình, cá nhân

	1.1
	Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất:

	a
	Tại các phường, thị trấn:

	 
	Diện tích đất dưới 500 m2
	Đồng/hồ sơ
	300.000

	
	Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	500.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	750.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.000.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	1.200.000

	b
	Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 50% của các phường, thị trấn

	c
	Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 30% của các phường, thị trấn

	1.2
	Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 

	a
	Tại các phường, thị trấn:

	
	Diện tích đất dưới 500 m2
	Đồng/hồ sơ
	500.000

	
	Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	750.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.000.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.200.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	2.000.000

	b
	Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 50% của các phường, thị trấn

	c
	Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 30% của các phường, thị trấn

	2
	Đối với tổ chức

	2.1
	Tổ chức nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất:

	a
	Tại các phường, thị trấn

	
	Diện tích đất dưới 500 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.200.000

	 
	Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.500.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	2.000.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	3.500.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	4.000.000

	b
	Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 50% của các phường, thị trấn.

	c
	Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 30% của các phường, thị trấn

	2.2
	Tổ chức nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

	a
	Tại các phường, thị trấn

	
	Diện tích đất dưới 500 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.500.000

	 
	Diện tích đất từ 500 m2 đến dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	2.000.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	3.500.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	4.000.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	6.500.000

	b
	Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn.

	c
	Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

	3
	Đối với trường hợp đăng ký biến động đất đai do chuyển quyền sử dụng đất chỉ xác nhận nội dung biến động trên giấy chứng nhận đã cấp (không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận): Mức thu phí bằng 75% mức thu quy định tại mục 1, mục 2 (theo đối tượng).

	II
	Trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động đất đai

	1
	Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận: Mức thu phí bằng 70% mức thu quy định tại mục 1.

	2
	Không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận: Mức thu phí bằng 50% mức thu quy định tại mục 1.

	III
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

	1
	Đối với hộ gia đình, cá nhân

	1.1
	Tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)

	a
	Cấp lần đầu

	 
	Cấp riêng tài sản
	đồng/hồ sơ/tài sản
	300.000

	
	Từ tài sản thứ 2
	đồng/tài sản
	50% cấp riêng tài sản

	b
	Cấp đổi, cấp lại
	
	

	
	Cấp riêng tài sản
	đồng/hồ sơ/tài sản
	500.000

	
	Từ tài sản thứ 2
	đồng/tài sản
	50% cấp riêng tài sản

	1.2
	Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn

	1.3
	Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

	2
	Đối với tổ chức

	2.1
	Tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)

	a
	Cấp lần đầu

	
	Cấp riêng tài sản
	đồng/hồ sơ/tài sản
	500.000

	
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản
	đồng/hồ sơ/thửa đất
	700.000

	
	Từ tài sản thứ 2
	đồng/tài sản
	50% cấp riêng tài sản

	b
	Cấp đổi, cấp lại
	
	

	
	Cấp riêng tài sản
	đồng/hồ sơ/tài sản
	700.000

	
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản
	đồng/hồ sơ/thửa đất
	1.000.000

	
	Từ tài sản thứ 2
	đồng/tài sản
	50% cấp riêng tài sản

	2.2
	Tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn

	2.3
	Tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

	IV
	Thẩm định hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất

	1
	Đối với hộ gia đình, cá nhân

	1.1
	Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: Các phường, thị trấn)

	1.1.1
	Đất ở:

	 
	Diện tích đất dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.000.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.200.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.500.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	2.000.000

	1.1.2
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

	 
	Diện tích đất dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.200.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.500.000

	
	Diện tích đất từ 3000m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	2.000.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	2.500.000

	1.1.3
	Đất thương mại, dịch vụ:
	 
	 

	 
	Diện tích đất dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.500.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	2.000.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	2.500.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	3.000.000

	1.2
	Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng tính bằng 70% của các phường, thị trấn

	1.3
	Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn 

	2
	Đối với các tổ chức

	2.1
	Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại đô thị (gồm: các phường, thị trấn)

	2.1.1
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trừ đất thương mại, dịch vụ):

	 
	Diện tích đất dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	2.000.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	3.000.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	4.000.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	6.000.000

	2.1.2
	Đất thương mại, dịch vụ:
	 
	 

	 
	Diện tích đất dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	2.500.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	4.000.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	5.000.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	6.000.000

	2.1.3
	Đất khác:
	 
	 

	 
	Diện tích đất dưới 1000 m2
	Đồng/hồ sơ
	1.500.000

	
	Diện tích đất từ 1000 m2 đến dưới 3000 m2
	Đồng/hồ sơ
	2.500.000

	
	Diện tích đất từ 3000 m2 đến dưới 5000 m2
	Đồng/hồ sơ
	3.500.000

	
	Diện tích đất từ 5000 m2 trở lên
	Đồng/hồ sơ
	4.000.000

	2.2
	Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại các xã thuộc thành phố Cao Bằng còn lại tính bằng 70% của các phường, thị trấn

	2.3
	Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất tại địa bàn các xã trên địa bàn các huyện còn lại tính bằng 50% của các phường, thị trấn

	2.4
	Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất hoạt động về nông nghiệp,  phi nông nghiệp khác thu theo mục 2.1.3


d) Tỷ lệ trích, nộp

- Để lại 80% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện thu để phục vụ công việc thẩm định hồ sơ và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.
- Nộp 20% số thu phí vào ngân sách địa phương để cân đối chung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
5. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

a) Người nộp phí

- Người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm hộ gia đình) có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai (trừ các trường hợp phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, yêu cầu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp; Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp). Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai bao gồm thu phí khai thác cả bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ chuyên đề, bản đồ địa chính.

- Người nộp phí thực hiện nộp phí khi đề nghị khai thác, sử dụng tài liệu đất đai.

- Đối tượng miễn, giảm: không.

b) Cơ quan tổ chức thực hiện thu: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng và Chi nhánh Văn phòng đất đai các huyện, thành phố.

c) Mức thu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu):
	TT
	Nội dung thu
	Đơn vị tính
	Mức thu phí

	1


	Đối với việc khai thác, sử dụng, hồ sơ, tài liệu đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu)
	Đồng /hồ sơ, tài liệu/lần
	200.000

	2
	Đối với trường hợp chỉ khai thác 1 phần hồ sơ tài liệu đất đai (nhưng tối đa không vượt quá 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu)
	
	

	
	Trang A4
	Đồng/ tờ
	15.000

	
	Trang A3
	Đồng/ tờ
	25.000

	
	Trích lục thửa đất
	Đồng/ tờ
	35.000


d) Tỷ lệ trích, nộp 

- Để lại 50% số thu phí cho đơn vị tổ chức thực hiện thu để phục vụ công việc khai thác và sử dụng tài liệu đất đai của người có nhu cầu và các chi phí khác phục vụ việc thu phí.
- Nộp 50% số thu phí vào ngân sách địa phương để cân đối chung cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất 

a) Người nộp lệ phí
- Người nộp lệ phí: là cơ quan, tổ chức, cá nhân (bao gồm hộ gia đình) khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí cùng hoặc trước thời điểm nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất.

- Đối tượng được miễn nộp lệ phí: Miễn nộp 100% lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp:
+ Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.
+ Trường hợp điều chỉnh lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do lỗi của cơ quan nhà nước.

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở thuộc địa giới hành chính các xã).

b) Cơ quan tổ chức thực hiện thu
Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thu lệ phí đối với: các tổ chức trong nước; tổ chức, cá nhân người nước ngoài;

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thu lệ phí đối với: Các hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam.
c) Mức thu
	STT
	Nội dung
	ĐVT 
	Mức thu lệ phí

	
	
	
	(Khu vực địa chỉ thửa đất)

	
	
	
	Cá nhân, hộ gia đình
	Tổ chức

	
	
	
	Tại các xã, phường thuộc TP Cao Bằng
	Khu vực khác
	

	1
	Cấp giấy chứng nhận mới
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)
	Đồng/giấy
	25.000
	12.000
	100.000

	 
	- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	Đồng/giấy 
	100.000
	50.000
	500.000

	2
	Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)
	Đồng/lần
	20.000
	10.000
	50.000

	 
	- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	Đồng/lần
	50.000
	25.000
	50.000

	3
	Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai
	Đồng/lần
	28.000
	14.000
	30.000

	4
	Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
	Đồng/lần
	15.000
	7.000
	30.000


d) Tỷ lệ trích, nộp theo quy định
Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.
Điều 3. Kê khai, nộp phí, lệ phí
1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí phải nộp số tiền đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu phí thực hiện nộp số tiền phí thu được theo tỷ lệ quy định tại Điều 5 Thông tư này vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.

Điều 4. Chế độ quản lý, sử dụng 
1. Cơ quan, tổ chức thu phí nộp tiền phí thu được vào Ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quy định tại Điều 2; số tiền để lại được quản lý và sử dụng theo quy định khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.
2. Cơ quan, tổ chức thu lệ phí phải nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.
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